
        UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 

SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG 

 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách  

1 Tiếng Việt 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ 

Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, 

Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
 

2 Toán 1 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
 

3 Đạo đức 1 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, 

Lục Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
 

4 
Tự nhiên và 

 Xã hội 1 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà 

Lan, Hoàng Quý Tỉnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
 

5 
Giáo dục 

 Thể chất 1 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Lê Anh 

Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn 

Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 

Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
 

6 Âm nhạc 1 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
 

Mĩ thuật 1 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển 

(Chủ biên), Phạm Duy Anh.  

8 
Hoạt động 

 trải nghiệm 

1 

Bùi Sỹ Tụng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình ( Chủ biên) 

Vũ Thị Lan Anh- Lê Thị Luận- Trần Thị Thu 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
 



TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách  

9 
Tiếng Anh 1 

(I-leam 

Smart Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng 

Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh 

Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, 

Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên 

Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

 

Danh sách này có 9 bản sách 

                                                                                    

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                       Vũ Thị Vân 
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